Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên chủ đầu tư: Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai.
- Tên dự toán mua sắm: Trang cấp, đồ dùng phục vụ đối tượng năm 2026 tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai.
- Tên gói thầu: Trang cấp, đồ dùng phục vụ đối tượng năm 2026 tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai.
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai - Địa chỉ: Phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn kinh phí thường xuyên không giao tự chủ.

- Quy mô gói thầu: Nhà thầu cung cấp hàng hóa dự trù trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt theo Mẫu số 01B – Bảng phạm vi cung cấp hàng hóa. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện hợp đồng khối lượng có thể thay đổi do một số hàng hóa được các nhà hảo tâm cung cấp miễn phí để phục vụ các đối tượng tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai năm 2026. Do đó chi phí thanh quyết toán hợp đồng sẽ dựa trên khối lượng thực tế nhà thầu cung cấp được Chủ đầu tư nghiệm thu.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
Yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa: 

+ Hàng hóa đảm bảo đúng chủng loại, mới 100%, chưa qua sử dụng, chất lượng đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

+ Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp (ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa).

+ Thời gian bảo hành: cam kết bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng phải ≥ 12 tháng. 

+ Nhà thầu lập bảng chào đặc tính, yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng các thông tin theo mẫu sau:

	Stt
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hóa theo yêu cầu
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hóa chào thầu

	1
	Theo thông tin tại mục b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể
	Tên hàng hóa:


Model/ ký mã hiệu (nếu có):


Hãng sản xuất/ Nhà cung cấp (nếu có):

Xuất xứ (nước sản xuất):

Năm sản xuất:

Thông số kỹ thuật:

	……
	……
	……


Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm: Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm, kiểm nghiệm đối với toàn bộ hàng hóa cung cấp để khẳng định các hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. .

Yêu cầu về vận chuyển: Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến tại kho của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai - Địa chỉ: Phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan đã bao gồm trong giá hợp đồng.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 

	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Quần áo nam nữ cho đối tượng lang thang ( áo tay ngắn, quần dài)
	- Quần áo: màu sắc theo yêu cầu chủ đầu tư.
- Chất liệu áo vải thun cotton loại dày thấm hút mồ hôi.
- Thiết kế: áo có in logo trước ngực bên trái và dòng chữ "Trung tâm Công tác xã hội và  Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai, số điện thoại 02513.892.185 hình bán nguyệt phía sau lưng. Quần ống suông có 1 túi sau bên phải, lưng quần bằng thun có dây rút. 
- Đường may chắc chắn, không bong, không đứt chỉ. 
- Size:  S, M, L, XL, XXL, XXXL

	2
	Quần áo nữ cho đối tượng người già ( áo tay ngắn, quần lửng)
	- Quần áo: màu sắc theo yêu cầu chủ đầu tư.
- Chất liệu áo vải thun cotton loại dày thấm hút mồ hôi.
- Thiết kế: áo có in logo trước ngực bên trái và dòng chữ "Trung tâm Công tác xã hội và Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai, số điện thoại 02513.892.185 hình bán nguyệt phía sau lưng. Quần ống suông có 1 túi sau bên phải, lưng quần bằng thun có dây rút. 
- Đường may chắc chắn, không bong, không đứt chỉ. 
- Size: S, M, L, XL, XXL 

	3
	Quần áo nữ cho đối tượng người già (áo tay ngắn, quần dài)
	- Quần áo: màu sắc theo yêu cầu chủ đầu tư.
- Chất liệu áo vải thun cotton loại dày thấm hút mồ hôi.
- Thiết kế: áo có in logo trước ngực bên trái và dòng chữ "Trung tâm Công tác xã hội và  Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai, số điện thoại 02513.892.185 hình bán nguyệt phía sau lưng. Quần ống suông có 1 túi sau bên phải, lưng quần bằng thun có dây rút. 
- Đường may chắc chắn, không bong, không đứt chỉ. 
- Size: S, M, L, XL, XXL

	4
	Quần  áo nam cho đối tượng người già (áo tay ngắn, quần lửng)
	- Quần áo: màu sắc theo yêu cầu chủ đầu tư.
- Chất liệu áo vải thun cotton loại dày thấm hút mồ hôi.
- Thiết kế: áo có in logo trước ngực bên trái và dòng chữ "Trung tâm công tác xã hội và  Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai, số điện thoại 02513.892.185 hình bán nguyệt phía sau lưng. Quần ống suông có 1 túi sau bên phải, lưng quần bằng thun có dây rút. 
- Đường may chắc chắn, không bong, không đứt chỉ. 
- Size: S, M, L, XL, XXL

	5
	Quần  áo nam cho đối tượng người già (áo tay ngắn, quần dài)
	- Quần áo: màu sắc theo yêu cầu chủ đầu tư.
- Chất liệu áo vải thun cotton loại dày thấm hút mồ hôi.
- Thiết kế: áo có in logo trước ngực bên trái và dòng chữ "Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai, số điện thoại 02513.892.185 hình bán nguyệt phía sau lưng. Quần ống suông có 1 túi sau bên phải, lưng quần bằng thun có dây rút. 
- Đường may chắc chắn, không bong, không đứt chỉ. 
- Size: S, M, L, XL, XXL

	6
	Quần áo nam nữ cho nhóm trẻ khuyết tật ( áo tay ngắn, quần lửng)
	- Quần áo: màu sắc theo yêu cầu chủ đầu tư.
- Chất liệu áo vải thun cotton loại dày thấm hút mồ hôi.
- Thiết kế: áo có in logo trước ngực bên trái và dòng chữ "Trung tâm công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai, số điện thoại 02513.892.185 hình bán nguyệt phía sau lưng. Quần ống suông có 1 túi sau bên phải, lưng quần bằng thun có dây rút. 
- Size:  S, M, L, XL, XXL

	7
	Quần áo nam nữ cho nhóm trẻ khuyết tật( áo tay ngắn, quần dài)
	- Quần áo: màu sắc theo yêu cầu chủ đầu tư.
- Chất liệu áo vải thun cotton loại dày thấm hút mồ hôi.
- Thiết kế: áo có in logo trước ngực bên trái và dòng chữ "Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ  Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai, số điện thoại 02513.892.185 hình bán nguyệt phía sau lưng. Quần ống suông có 1 túi sau bên phải, lưng quần bằng thun có dây rút. 
- Size: S, M, L, XL, XXL

	8
	Quần áo nam nữ cho trẻ trên 6 tuổi (áo tay ngắn, quần ngắn)
	- Quần áo: màu sắc theo yêu cầu chủ đầu tư.
- Chất liệu áo vải thun cotton loại dày thấm hút mồ hôi.
- Thiết kế: áo có in logo trước ngực bên trái và dòng chữ "Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ  Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai, số điện thoại 02513.892.185 hình bán nguyệt phía sau lưng. Quần ống suông có 1 túi sau bên phải, lưng quần bằng thun có dây rút. 

	9
	Quần áo cho trẻ em sơ sinh nam nữ (áo tay ngăn, quần dài)
	- Chất liệu 100% Cotton
- Vải mềm mại, thoáng mát
- Thấm hút mồ hôi tốt
- Siez: Số 2, số 3, số 4, số 5, số 6

	10
	Quần áo trẻ em sơ sinh nam nữ ( áo tay ngắn, quần ngắn)
	- Chất liệu 100% Cotton.
- Vải mềm mại, thoáng mát
- Thấm hút mồ hôi tốt
- Siez: Số 2, số 3, số 4, số 5, số 6

	11
	Quần áo trẻ em nam nữ độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi ( áo tay ngắn, quần dài)
	- Chất liệu 100% Cotton
- Vải mềm mại, thoáng mát
- Thấm hút mồ hôi tốt
- Siez: Số 5, số 7, số 8, số 9, số 10

	12
	Quần áo trẻ em nam nữ độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi ( áo tay ngắn, quần ngắn)
	- Chất liệu 100% Cotton.
- Vải mềm mại, thoáng mát
- Thấm hút mồ hôi tốt
- Siez: Số 5, số 7, số 8, số 9, số 10

	13
	Quần áo lót nam
	- Áo thun có tay đông xuân vải cotton, quần đùi vải dù loại tốt 
- Size: S, M, L, XL, XXL, XXXL

	14
	Quần xì nam
	- Chất liệu thun lạnh thông hơi, thoáng khí cao
- Size:  M, XL

	15
	Quần xì nữ
	- Chất liệu vải cotton thông thoáng, thấm hút mồ hôi
- Size:  S, M, L, XL, XXL, XXXL

	16
	Quần xì nữ cho nhóm trẻ khuyết tật
	- Chất liệu vải cotton thông thoáng, thấm hút mồ hôi
- Size:  S, M, L, XL, XXL, XXXL .

	17
	Quần đùi nữ cho nhóm trẻ
	- Chất liệu vải cotton thông thoáng, thấm hút mồ hôi
- Size:  S, M, L, XL, XXL

	18
	Quần lót nữ cho nhóm người già
	- Chất liệu vải cotton thông thoáng, thấm hút mồ hôi
- Size:  S, M, L, XL, XXL, XXXL

	19
	Áo ngực nữ
	- Chất liệu vải cotton thông thoáng, thấm hút mồ hôi
- Size:  S, M, L, XL, XXL, XXXL

	20
	Áo ngực nữ cho trẻ khuyết tật
	- Chất liệu vải cotton thông thoáng, thấm hút mồ hôi
- Size:  S, M, L, XL, XXL, XXXL.

	21
	Áo lá nhỏ
	- Chất liệu vải thun lạnh 
- Đối tượng sử dụng: nhóm trẻ
- Size: S, M, L, XL


	22
	Áo lá lớn
	- Chất liệu vải thun lạnh 
- Đối tượng sử dụng: nhóm người già
- Size: S, M, L, XL, XXl

	23
	Áo khoác cho nhóm trẻ khuyết tật
	- Áo khoác có nón vải thun
- Đối tượng sử dụng: nhóm trẻ khuyết tật
- Size: S,M,L,XL, XXL


	24
	Áo khoác lớn nam nữ cho nhóm người già
	- Áo khoác có nón vải thun lạnh
- Đối tượng sử dụng: nam nữ cho nhóm người già 
- Size: S,M,L,XL, XXL, XXXL

	25
	Bàn chải đánh răng 
	- Bàn chải đánh răng lông tơ mềm mại.
- Thành phần vật liệu cán bàn chải: PP, TPE; thành phần vật liệu sợi lông cắm: Nylon
- Thông số kỹ thuật: Chiều dài bàn chải 188±1,5 mm, Sản xuất theo TCCS 77:2015/UVN

	26
	Kem đánh răng 
	[image: image2.png]


- Trọng lượng: 180g/ tuýp
- Thành phần: Calcium Carbonate, Water, Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium Lauryl Sulfate, Flavor, Sodium Monofluorophosphate, Cellulose Gum, Sodium Silicate, Potassium Citrate, Benzyl Alcohol, Sodium Saccharin
- Công dụng: Ngừa Sâu Răng Vượt Trội được kiểm chứng khoa học với can-xi siêu nhỏ và pro-fluor linh hoạt. Giúp lấp đầy các lỗ sâu li ti trước khi chúng trở thành sâu răng, Tạo một lớp bảo vệ vượt trội giúp men răng chắc hơn 10 lần

	27
	Xà bông cục
	- Khối lượng: 90g/ cục;
- Thành phần: Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Water
Glycerin, Perfume, Sodium Chloride, Lauric Acid, Terpineol, Etidronic Acid, Tetrasodium EDTA, VP/VA Copolymer,  Thymol, Sodium Lauryl Sulfate Pentasodium Pentetate, Sodium Laureth Sulfate, Silver Oxide  Phenoxyethanol, Ceteareth-25, Sodium Sulfate, Lauryl Alcohol, Magnesium Nitrate, Iodopropynyl Butylcarbamate Methylchloroisothiazolinone, agnesium Chloride, Methylisothiazolinone, CI 12490, CI 11680

	28
	Bột giặt 
	- Bột giặt hệ bọt thông minh
- Trọng lượng: khoảng 5,1kg/ gói
- Thành phần: Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate; Sodium Methyl Ester Sulfonate; Sodium Carbonate; Sodium Alumino Silicate Hydrate; Sodium Silicate; Sodium Sulfate; Sodium Lauryl Sulfate; Sodium Carboxymethyl Cellulose; Acrylic/Maleic Copolymer; Polyethylene Terephthalate; Disodium Distyrylbiphenyl Disulfonate; 4,4 Diamino-stilbene-N,N'-bis(1,3,5-triazin-4-morpholino-6-anilino)-2,2'- disulphonic acid disodium salt; Enzymes; Hydroxypropyl Methylcellulose; Amino Polysiloxane; Polyvinyl Alcohol; Potassium Stearate; Propylene Glycol Monostearate; Chất thơm; CI 50325; CI 74160; CI 74260; CI 11680; CI 12490; Chất tạo màu.

	29
	Dầu gội suôn mượt
	- Trọng lượng: 250g/ chai
-Thành phần: Water, Sodium Laureth Sulfate, Dimethiconol, Cocamidopropyl Betaine, Fragrance, Glycerin, Glycol Distearate, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, Carbomer, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Panthenol, Climbazole, Bis-Isobutyl PEG/PPG-20/35/Amodimethicone Copolymer, Hydrolyzed Keratin, TEA-Dodecylbenzenesulfonate, Cetyl Ethylhexanoate, Polysorbate 80, Butylene Glycol, Tetrasodium EDTA, Citric Acid, PEG-45M, O-cymen-5-ol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.
Công dụng: Bảo vệ khỏi hư tổn và mang đến mái tóc luôn suôn mềm, óng mượt, chắc khỏe.

	30
	Sữa tắm gội cho trẻ dưới 6 tuổi 200ml
	Sữa Tắm Gội 2 trong 1 chiết xuất jojoba 
- Quy cách: 200ml/ Chai
- Thành phần: Water, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Myreth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, Fragrance, Peg-250 Distearate, Phenoxyethanol, Polyquaternium-10, Citric Acid, Sodium Benzoate, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium Edta, Sodium Pca, Propylene Glycol, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, 1,2 Hexanediol, Caprylyl Glycol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil.

	31
	Sữa tắm gội cho người già
	- Quy cách: 350g/ Chai
- Sữa Tắm Công thức Vitamin+ Bảo vệ vượt trội
- Thành phần: Sodium Palmate; Sodium Palm Kernelate; Water; Glycerin; Sodium Lauryl Sulfate; Sodium Chloride; Perfume; Lauric Acid; Capric Acid; Titanium Dioxide ... và các thành phần khác.

	32
	Giấy vệ sinh cuộn
	Giấy vệ sinh cuộn nhỏ 2 lớp có lõi
- Thành phần: 100% bột Giấy nguyên sinh
- Định lượng 17g/m2,
- Chiều cao cuộn: 90mm
- Chiều dài cuộn: 17.000mm (+-2%)
- Trọng lượng: 50grs/ cuộn (+-2)
- Đóng gói: 10 cuộn x 2 lớp, 10 bịch/ cây (bao PE)

	33
	Gối + vỏ gối  (35x55cm)
	- Ruột gối được làm bằng chất liệu gòn 
- Lớp vải bọc bên ngoài bằng vải cotton
- Vỏ gối chất liệu thun lạnh
- Kích thước: 35x55 (cm)

	34
	Mùng tuyn  (1,2mx2m)
	- Mùng tuyn: chất liệu vải tuyn mềm mại, thông thoáng, mật độ lỗ màn dày có khả năng chống muỗi và côn trùng khác một cách hiệu quả.
- Kích thước: 1,5*2m
- Có xếp góc.

	35
	Mền (1,5mx2 m)
	- Chất liệu : Vải nỉ tạo ra cảm giác êm ái, mềm mại khi tiếp xúc với da và không gây kích ứng.

	36
	Dép tổ ong ( dép nhựa nam ) trẻ mồ côi
	- Chất liệu nhựa: siêu bền 
- Đế dày 3cm
- Size:  23, 25, 26, 30, 39, 40,41,42,43,44
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	Dép tổ ong (dép nhựa nữ ) trẻ mồ côi
	- Chất liệu nhựa: siêu bền 
- Đế dày 3cm
- Size:  25, 26, 38, 39, 40,41,42,43,44
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	Dép tổ ong (dép nhựa nam nữ ) trẻ khuyết tật
	- Chất liệu nhựa: siêu bền 
- Đế dày 3cm
- Size:   26, 38, 39, 40,41,42,43,44
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	Dép tổ ong (dép nhựa nam nữ ) người già
	- Chất liệu nhựa: siêu bền 
- Đế dày 3cm
- Size:  40,41,42,43,44
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	Băng vệ sinh (dành cho đối tượng nữ)
	- Quy cách :  07 miếng/ gói
BVS Merzy SV siêu thấm - Siêu mỏng có cánh
- Bề mặt Cotton êm mềm dịu nhẹ: Bề mặt cải tiến với công nghệ vi sợi mềm mại và êm thoáng cho da.
- Lõi bông khô thoáng: Các hạt siêu thấm trong lòi hút ẩm siêu nhanh, giữ cho bề mặt luôn khô thoáng.
- Màng đáy dạng vải thoát hơi ẩm 100%: Thoát hơi ẩm tuyệt đối, khô thoáng và không gây hãm bí.
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	Drap bọc nệm nhỏ (80cm, dài 1m40cm)
	- Chất liệu vải: Vải thun lạnh loại dày
- Kích thước : Rộng 80cm dài 1m40cm
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	Drapbọc nệm lớn(80cm, dài 2m)
	- Chất liệu vải: Vải thun lạnh loại dày
- Kích thước : Rộng 80cm dài 2m
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	Drap bọc nệm (1m x 2m)
	- Chất liệu vải: Vải thun lạnh loại dày
- Kích thước : Rộng 1m dài 2m
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	Drap bọc nệm (125cm x 80 cm)
	- Chất liệu vải: Vải thun lạnh loại dày
- Kích thước : Rộng 80 cm dài 125cm
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	Khăn Tắm
	- Chất liệu: cotton
- Kích thước: (DxR) 100*50cm, 
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	Khăn mặt
	- Chất liệu: cotton
- Kích thước: (DxR) 50*30cm
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	Tã lót cho trẻ dưới 3 tuổi ( Tấm lót trải nằm)
	- Quy cách:  45 x 72cm (10 miếng/ gói)
-  Tấm đệm lót người lớn
-  Thành phần: bông cotton tự nhiên, SAP, màng PE, keo kết dính, vải không dệt

	48
	Tã giấy cho trẻ dưới 3 tuổi
	- Quy cách: 30 miếng/ gói;  size M , L, XL, XXL
- Tả dán trẻ em
- Thành phần: Vải không dệt, hạt siêu thấm, bông Cellulose, PE thở, chun sợi, keo kết dính.
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	Tã giấy cho trẻ khuyết tật
	Tã dán siêu thấm dành cho người lớn.
-  Size: M, L, XL 
- Thành phần: Vải không dệt trắng, Hạt siêu thấm, Bông cellulose, PE, Chun, Polyme kết dính, BOPP, PP.
+ Công dụng:
- Siêu thấm hút lên đến 10h: Khả năng siêu thấm ưu việt trong suốt 10h, chống tràn hiệu quả giúp cho người dùng luôn có cảm giác khô thoáng và thoải mái khi mặc tã.
- Đệm thấm xanh chuyên biệt tại vùng xương cụt: Thấm hút tối đa, ngăn thấm ngược tới 97%, giữ cho vùng xương cụt thêm khô thoáng, hạn chế các vấn đề về da ở người nằm lâu.
- Tinh chất vitamin E: Dưỡng ẩm và làm mềm da.
- Hương gừng trắng: Giúp kiểm soát mùi chất thải hiệu quả.
- Rãnh thấm siêu tốc: Nhanh chóng dẫn chất lỏng thấm sâu, giữ bề mặt tã luôn khô thoáng.
- Màng vải siêu mềm: Chất liệu mềm mại, êm ái cho da.
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	Tã giấy cho người già
	Tã dán siêu thấm dành cho người lớn 
-  Size: M, L, XL 
- Thành phần: Vải không dệt trắng, Hạt siêu thấm, bông cellulose, PE, Chun, polyme kết dính, BOPP, PP.
+ Công dụng:
- Siêu thấm hút lên đến 10h: Khả năng siêu thấm ưu việt trong suốt 10h, chống tràn hiệu quả giúp cho người dùng luôn có cảm giác khô thoáng và thoải mái khi mặc tã.
- Đệm thấm xanh chuyên biệt tại vùng xương cụt: Thấm hút tối đa, ngăn thấm ngược tới 97%, giữ cho vùng xương cụt thêm khô thoáng, hạn chế các vấn đề về da ở người nằm lâu.
- Tinh chất vitamin E: Dưỡng ẩm và làm mềm da.
- Hương gừng trắng: Giúp kiểm soát mùi chất thải hiệu quả.
- Rãnh thấm siêu tốc: Nhanh chóng dẫn chất lỏng thấm sâu, giữ bề mặt tã luôn khô thoáng.
- Màng vải siêu mềm: Chất liệu mềm mại, êm ái cho da.
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	Khăn ướt
	- Quy cách: 100 tờ/ gói
- Thành phần: Vải không dệt, chất dưỡng da, nước hoa, nước tinh khiết, Vitamin E.
- Công dụng sản phẩm: Làm từ vải không dệt splunlace dày, mềm và mịn, tạo cảm giác êm dịu khi tiếp xúc với da. Sản phẩm không chứa cồn, an toàn cho da, thích hợp cho làn da nhạy cảm của bé.
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	Chiếu nhựa (0,9*2m)
	- Chất liệu: Nhựa
- Kích thước: 0,9*2m 
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	Chiếu nhựa (1m*2m)
	- Chất liệu: Nhựa
- Kích thước:  1m*2m 

	54
	Nước rửa chén  hương chanh
	- Trọng lượng: 3,5kg/ can
- Thành phần: Nước deion, Sodium Linear Alkylbenzene Sulfonate, Sodium Laureth Sulfate, Magnesium Sulfate, Hydroxyethyl Cellulose, Vitamin E, DMDM Hydantoin, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Chất thơm (hương Chanh), Chất tạo màu (CI 19140).
- Công dụng: Tẩy sạch bóng các vết dầu mỡ với hương chanh thơm mát, Vitamin E bảo vệ da tay; công thức đậm đặc giúp tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
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	Nước lau sàn 1 lít
	- Thể tích thực: 1000ml/chai
- Thành phần: Nước, Alcohol Ethoxylate, Triethanolamine, Carbomer, Hydroxydichlorodiphenyl Ether, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Chất thơm, Chất tạo màu.
- Công dụng: Đuổi côn trùng hiệu quả
- Sàn nhà sạch bong, sáng bóng
- Mau khô, không trơn trượt
- Thích hợp với nhiều chất liệu sàn như: gạch men, đá hoa cương, gỗ, simili...
- Thơm hương bạch đàn & hương thảo
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	Nước xả vải hương nắng hạ
	-  Khối lượng: 3,2 lít/bịch;
- Thành phần: Nước, Di(hydrogenated tallowalkyl)dimethyl Ammonium Chloride, Quaternium-80, Cetearyl Alcohol, Chất thơm, Silicone, Citric acid, Benzisothiazolinone, Calcium Chloride, Chất tạo màu.
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	Nước tẩy bồn cầu
	- Thể tích: 880ml/ chai
- Thành phần: Sodium Hypochlorite, Sodium Hydroxide, Lauric acid, Sodium Silicate, Amine Oxide, Sodium Lauryl Ether Sulfate, Sodium Metaperiodate, nước, chất thơm, Cl742.
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	Nước tẩy 
	- Trọng lượng: 1kg/chai
- Thành phần: Sodium Hypochlorite, Sodium Hydroxide, Nước.
- Công dụng: Tẩy trắng vết bẩn trên quần áo trắng kể cả vết ố vàng; Sát trùng bề mặt nền, sàn nhà…
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	Bình xịt muỗi
	- Bình xịt muỗi Jumbo 600ml 
- Tiêu diệt các loại côn trùng gây hại như ruồi, muỗi, gián, kiến qua 2 vòi xịt mạnh, với công nghệ của Nhật Bản. An toàn tại các không gian trong gia đình như phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm... Bảo vệ gia đình bạn khỏi các bệnh do côn trùng gây ra như sốt xuất huyết, kiến ba khoang cắn, bệnh truyền nhiễm,... Hương cam chanh tạo cảm giác dễ chịu sau khi sử dụng.
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	Nhang muỗi 
	 - Nhang muỗi Jumbo Vape (hoặc tương đương)
- Xua đuổi và diệt muỗi hiệu quả
- Quy cách: 10 khoanh/ hộp
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	Khẩu trang Y tế 
	- Khẩu Trang Y Tế 4 Lớp đạt tiêu chuẩn ASTM F2101-19 của Mỹ và EN 14683:2019 của Châu Âu.
+ Mô tả sản phẩm:
- 4 lớp bảo vệ
- Hiệu quả lọc vi khuẩn ≥ 98%
- Hiệu quả lọc hạt bụi mịn ≥ 98%
- Chất liệu vải cao cấp thân thiện với da
- Thiết kế vừa vặn, dễ thở
- Dây đeo mềm và co giãn
- Thanh nép cao cấp ôm sát mũi
+ Quy cách: 50 cái/hộp
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	Bông tắm
	- Bông tắm nhựa: Thường làm từ chất liệu nhựa mềm, có khả năng tạo bọt nhiều và dễ dàng xả nước.
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	Khăn giấy vuông
	- Thành phần: 100% bột Giấy nguyên sinh
- Định lượng 17g/m2.
- Kích thước tờ: 32mm x 32mm
- Đóng gói: 100 tờ/ bịch.
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	Chổi rễ
	- Kích thước: 100 cm
- Chất liệu: xương lá dừa
- Màu sắc: màu nâu
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	Chổi quét nhà
	- Kích thước: 120*30cm
- Chất liệu: cây đót
- Màu sắc: chổi màu vàng bông cỏ
- Cán chổi bằng nhựa chắc chắn
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	Chổi nhựa quét nước
	- Tay cầm được sơn tĩnh điện, tạo cảm giác mềm mại, tăng tính thẩm mỹ và độ bền cao. Đặc biệt, đầu bàn chải được làm bằng nhựa PP. Chất xơ cứng và bền trong nước.
- Kích thước: 120cmx32cmx10.5cm
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	Cây chà nhà
	- Chất Liệu : Cán sắt sơn tĩnh điện, chất liệu nhựavà sợi  PP.
- Kích thước: 136cmx25.5cmx3.2cm
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	Cây gạt nước
	- Cán inox, có tăng đơ có thể dài 1m55
- Kích thước tấm nhựa Eva: 45x1,5x11 cm
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	Cây lau nhà vắt tay
	- Cây lau nhà vắt tự hãm chất liệu sợi cotton mềm mại hút nước mạnh, lau sạch mọi vết bẩn trên mọi loại mặt sàn
- Cán inox, đường kính 22mm, dài 135cm. Chiều dài nùi lau 47cm
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	Cây chà bồn cầu
	- Cọ bồn cầu, nhà vệ sinh hình tròn
- Chất liệu: nhựa PP  
- Kích thước: Ø 8.6 x 50 cm
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	Bàn chả̉i chà nhà, chà quần áo
	- Bàn chải nhựa chà sàn cầm tay tiện lợi cao cấp
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	Chùi nhôm
	- Cước sắt chùi nồi , cước sắt dùng chà rửa nồi các loại nồi như nhôm inox.
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	Chùi lưới, chùi xanh
	- Miếng rửa chén nhám màu xanh miếng kép rửa bát xanh được làm từ các sợi cước đặc biệt 
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	Bình sữa 
	- Loại: Bình sữa Pigeon nhựa PP cổ hẹp vuông 240ml (hoặc tương đương)
- Dung tích: 240ml
- Chất liệu: nhựa PP, BPA Free, Silicone
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	Khăn sữa
	- 'Khăn gạc sữa 3 lớp 
- Chất liệu: Cotton mềm mại, thấm hút tốt
- Kích thước: 25*28cm *  3 lớp
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	Cây rửa bình sữa
	- Loại: Bộ cọ rửa bình sữa, núm ty Upass không BPA UP7004N màu xanh (hoặc tương đương)
- Sợi nylon cứng, bền được thiết kế để cọ các đoạn uốn cong của thành bình sữa
- Tay cầm thiết kế các rãnh chống trượt để dễ cầm nắm
- Đầu cọ làm bằng bọt biển làm sạch hiệu quả phần đáy bình mà không làm xước hư hỏng bình
- Đế hút chân không phần cuối tay cầm của cọ núm ti, giúp bộ cọ tự đứng được
- Bộ gồm 2 chổi cọ: 1 chổi cọ bình sữa đầu cọ bọt biển, 1 chổi cọ núm ti 
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	Bịch rác
	- Kích thước size trung: 55x65cm (3 cuộn 1kg)
- Màu sắc: Màu đen.
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	Bàn chải chà sân
	Cây cọ sàn trần tường kích thước 13x25cm bàn nhựa, độ mặt dưới ngắn phớt để cọ rửa trần, sàn, tường cán inox nối 0.75-1.4cm dễ dàng sử sụng cho gia đình, nhà máy, bệnh viện đa năng , cao 1,2 mét
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	Bàn chải sắt
	- Chất liệu thép, cán bằng gỗ 

	80
	Ky hốt rác inox cán dài
	- Chất liệu: inox 201
- Đặc điểm: có cán dài 50cm
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	Tô Inox chóng nóng
	- Chất liệu inox, không gỉ cho nhóm người già và người khuyết tật
- Kích thước 20 cm.
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	Muỗng inox
	- Muỗng Inox 304 cán dài 
- Kích thước: 20 x 4 (cm) 
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	Muỗng múc canh lớn
	- Vá nhôm 
- Chất liệu: Nhôm dày 
- Kích thước: 50cm x 13.5cm x 3cm
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	Muỗng múc cơm
	- Muỗng múc cơm inox cán dài 
- Kích thước: 23*7,6cm
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	Kéo cắt thịt
	- Chất liệu: Kéo thép nhíp xe siêu bén chất bền (Thép không gỉ), đẹp đa chức năng
- Chiều dài kéo: 21cm
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	Núm vú 
	- Chất liệu: cao su silicone
- Hiệu: Pigeon (hoặc tương đương)
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	Ly uống nước nhựa
	- Ly quai 2 màu nhựa Duy Tân 420ml 
- Kích thước: 8,5 x 10,5 x 10,5 (cm)
- Chất liệu: Nhựa PP
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	Sọt đựng rác nhựa lớn
	- Sọt vuông lớn
- Chất liệu: Nhựa PP 
- Kích thước: 40 x 40 x 44 cm
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	Thun cột tóc
	- Thun cột tóc thái màu kẹo ngọt tiện dụng đa năng 
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	Lược chải tóc
	- Chất liệu nhựa: Dễ vệ sinh, sử dụng bền lâu
- Kích thước: 21 x 4cm
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	Lược chải chấy
	- Chất liệu: Nhựa
- Kích thước: 5,5 x 10 cm
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	Chai lăn nách
	- Lăn khử mùi Nivea Pearl & Beauty ngọc trai (hoặc tương đương)
Công thức chứa chiết xuất ngọc trai gấp 4 lần giúp dưỡng vùng da dưới cánh tay mềm mịn, đẹp gợi cảm 
• Không chứa cồn 
• Giảm tiết mồ hôi và ngăn mùi đến 48 giờ
• Hương thơm quyến rũ. 
• Công thức không chứa Ethyl Alcohol (Ethanol).
- Quy cách: 50ml/chai
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	Bô nhựa ( cho trẻ tập ngồi vệ sinh)
	Bô cho bé đi vệ sinh
Kích thước: Ø 24 x 17 cm
Khối lượng: 169 gr
Nguyên liệu: Nhựa PP 
Màu sắc: Đỏ + Xanh dương
Chất liệu nhựa PP bền dẻo. Thiết kế nhỏ gọn tiện dụng. Bề mặt nhẵn bóng, dễ dàng vệ sinh. Có nắp đậy ngăn mùi chất thải
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	Bấm móng tay
	-Bấm móng tay loại lớn chất liệu thép carbon cắt móng sắc bén
- Kích thước: 81x 15 x 16,5 mm
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	Dao Inox
	- Dao nhà bếp trung Kiwi 22 (1721)
- Kích thước: 8"
- Chất liệu: Inox SUS420J2
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	Pin đồng hồ
	- Loại pin: Pin cacbon
- Điện thế: 1.5 V
- Kích thước: Pin AA/pin tiểu
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	Pin điều khiển ti vi
	- Loại pin: Pin cacbon
- Điện thế: 1.5 V
- Kích thước: Pin AA/pin tiểu ( dùng điều khiển ti vi)
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	Ca nhựa đựng nước, bột (2,5 lít)
	- Dung tích: 2,5 lít (Có Nắp)
- Chất liệu: 100% nhựa PP 
- Kích thước: 190*140*227 mm
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	Ca nhựa đựng nước, bột (1 lít)
	- Dung tích: 1 lít (Có Nắp)
- Chất liệu: 100% nhựa PP 
- Kích thước: 147*110*150 mm
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	Bao tay nilong
	- Chất liệu: nhựa PE nguyên sinh 
- Dùng để chia đồ ăn cho đối tượng.
- Quy cách: 50 đôi/ hộp
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	Bật lửa
	Bật Lửa BIC J6 đánh đá bánh xe truyền thống, an toàn,bền đẹp(size L 8.5cm)
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	Xô inox lớn
	- Xô inox 20 lít : đường kính miệng 31 cm, đường kính đáy 22 cm , chiều cao 30 cm.
- Chất liệu inox 201
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	Xô nhôm lớn
	- Xô nhôm  20 lít : đường kính miệng 31 cm, đường kính đáy 22 cm , chiều cao 30 cm.
- Chất liệu nhôm giầy 
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	Tăng đơ hớt tóc
	- Tông đơ cắt tóc không dây KEMEI KM-809A (hoặc tương đương)
- Chất liệu thân máy: ABS
- Lưỡi cắt: thép không gỉ
- Trọng lượng: 400 gram
- Công suất 5W, Điện áp: 110V-240V
- Tần số: 50/60 Hz, Dung lượng pin: 2000mAh
- Thời gian sạc: 4 Giờ, Thời gian sử dụng:120 phút.
- Bộ sản phẩm gồm: 1x thân máy, 4 cữ lược: 3/6/10/13 mm, 1x chổi vệ sinh, 1x dầu máy, 1x nắp bảo vệ lưỡi, 1x Adapter, 1x hộp đựng. 
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	Xô đỏ múc nước
	- Thùng gân đỏ đại
- Kích thước : 20*20*24cm
- Dung tích : 5 lít 
- Quay xách bằng cây 
- Thùng nhựa dẻo
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	Dao cạo râu
	- Dao cạo râu Gillette Super Thin (hoặc tương đương)
- Chất liệu: Lưỡi dao bằng thép không gỉ, cán nhựa Polystyrene
- Loại lưỡi do: Lưỡi đơn
- Có thể thay thế lưỡi dao và sử dụng được nhiều lần 
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	Lưỡi lam
	- Lưỡi lam Croma 
- Quy cách: 10 cái/hộp
- Chất liệu: Bằng thép không gỉ, rất sắc bén
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	Ổ khóa
	Ổ khóa Việt Tiệp VT0163M 
- Thân khóa màu vàng .
- Chất liệu: hợp kim đồng, thép.
 - Đường kính gọng khóa: 10mm
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	Bình Thủy đựng nước
	- Phích nước nóng Rạng Đông
- Dung tích: 2 lít
- Chất liệu: Vỏ nhựa, lõi thủy tinh
- Nhiệt độ sau 6h: ≥ 80˚C
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	Nước rửa tay
	- Trọng lượng: 450g/ chai
- Thành phần: Water, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Glycol Distearate, Cocamide MEA, Perfume, Citric Acid, Acrylates Copolymer, Sodium Benzoate, Tetrasodium EDTA, Sodium Hydroxide, Glycerin, Terpineol, VP/VA Copolymer, Thymol,  Pentasodium Pentetate, Camellia Sinensis Leaf Extract; Sodium Sulfate; Lactic Acid; Silver Oxide; Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Extract; Sea Salt; Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract; Avena Sativa (Oat) Straw Extract; Lavandula Angustifolia (Lavender) Flower Extract; Butylene Glycol; Lauric Acid; Potassium Sorbate; Xanthan Gum; Glucose; Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder; Fucus Vesiculosus Extract; Silica; CI 19140; CI 42090
-  Công dụng: Bảo vệ khỏi 99,9% vi khuẩn  với công thức Activ+ giúp hỗ trợ khả năng đề kháng tự nhiên của da+ bảo vệ khỏi 99,9% vi khuẩn
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	Thớt gỗ
	- Thớt gỗ tròn
- Chất liệu : gỗ sọ khỉ
- Đường kính 37cm, cao 3cm
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	Nồi nấu canh lớn
	- Dung tích: 100 lít
- Chất liệu: Nhôm 
- Kích thước: đường kính 56cm, cao 40cm
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	Dao chặt lớn
	- Dao chặt cán gỗ loại to 
- Kích thước : dài có cán 35cm, lưỡi dài 21.5cm x rộng 8cm, cán dài 13.5cm
- Chất liệu: Thép không rỉ, siêu bén
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	Dao thái thịt
	- Dao nhà bếp trung Kiwi 22 (1721)
- Kích thước: 8"
- Chất liệu: Inox SUS420J2
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	Rổ nhựa lớn
	- Chất liệu: 100% nhựa PP 
- Kích thước: Ø56 x 18.4 cm
- Mùa sắc: xanh dương, đỏ, xanh nhạt, xanh lá
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	Rổ inox vo gạo
	- Chất liêu inox 201
- Đường kính: 60cm
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	Ghế nhựa ngồi
	- Ghế nhựa ngồi xổm chất liệu nhựa PP
- Quy cách: 26.2 x 18.4 x 14.8 cm 
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	Móc quần áo
	- Chất liệu nhôm cao cấp 
- Kích thước: Rộng 40cm, cao 18cm dày 3,05-3,5mm.
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	Xẻng đảo thức ăn
	- Xẻng inox 304 lật đảo chiên xào thức ăn dài 50cm 


	120
	Dao  bào
	- Dao bào  chất liệu thép mỹ
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	Vợt vớt thịt lớn
	- Chất liệu: Sản phẩm được làm bằng inox cao cấp, cứng cáp, dày dặn, cán gỗ
- Kích thước vợt: 28cm
- Công dụng: Dùng để vớt xương thịt hầm, rau củ, đồ chiên xào.
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	Gáo múc canh inox loại lớn
	- Chất liệu: inox 304
- Kích thước: đường kính 18cm, cán gáo dài 46cm
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	Đồ nhắc nồi
	- Bộ 2 miếng nhắc nồi cách nhiệt chống nóng vải nỉ dày tiện dụng
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	Bịch rác y tế màu trắng loại 5 kg
	- Chất liệu: nhựa tự phân hủy sinh học HDPE/PP/PE
- Túi có quai xách đảm bảo vệ sinh, an toàn, tiện lợi
- Kích thước: 30x50 cm
- Màu sắc: trắng
- Trọng lượng: 1Kg
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	Hộp đựng thuốc
	- Dung tích: 800ml
- Chất liệu: 100% nhựa PP 
- Kích thước: 155*110*65 mm
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	Kéo cắt thuốc y tế
	- Kéo y tế inox cắt thuốc, cắt chỉ 
-  Size 18cm
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	Pin nút
	Loại pin: Pin Lithium
• Hãng: Panasonic (Japan)
• Model: Panasonic CR2032
• Điện thế: 3 V
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	Ly uống thuốc
	- Chất liệu: gốm sứ 
- Kích thước: 34*48 mm
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	Máy xay sinh tố loại lớn
	Máy xay sinh tố công nghiệp Fuki 3000W (hoặc tương đương)
Công suất: 3000W
Điện áp: 220v-240v/ 50-60hz
Thể tích cối: 4L
Chất liệu: Nhựa ABS
Lưỡi dao: 4 cánh
Trọng lượng: 6 kg
Điểm nổi bật Xay cho hộ kinh doanh, nhà hàng,....
Hẹn giờ tự động: Có
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	Thau inox loại nhỏ
	- Chất liệu: inox 304
- Kích thước: 22cm
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	Khăn lau bếp đa năng
	Khăn lau đa năng microfiber Kích thước: 20x30cm
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	Băng keo dán hai mặt
	Băng keo trong (48mm -0.3kg - 200y) 1 cuộn
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	Bột tẩy rong
	-  Tẩy rong rêu trên nền xi măng, tường gạch, cống rảnh, khử trùng, khử khuẩn, nấm mốc
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	Viên sát khuẩn
	- Viên sát khuẩn Presept 
- Thành phần, hàm lượng hoạt chất: 50% kl/kl Troclosene sodium (Natri dichloroisocyanurate)
- Tác dụng: Khử khuẩn dụng cụ y tế không thiết yếu, khử khuẩn bề mặt trong y tế Diệt 99,99% các vi sinh vật Staphylococcus aureus, Shigella flexneri, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Bacillus subtilis, Mycobacterium tuberculosis sau 5 phút tiếp xúc
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	Bột cloramin B 25%
	- Bột S&M Chloramine B 25%
- Hàm lượng: Clorine hoạt tính 25%
- Dạng bột màu trắng, mùi đặc trưng clo. Có tác dụng về vệ sinh, khử khuẩn, tiệt trùng, phòng ngừa dịch bệnh
- Đóng gói: 1 kg/túi


c) Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Các thông số kỹ thuật trong E-HSMT nêu ra là yêu cầu tối thiểu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, thông số phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT.

- Trường hợp nhà thầu chào thầu hàng hóa có các thông số kỹ thuật khác so với yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải thuyết minh giải trình và kèm theo tài liệu kỹ thuật để chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa chào thầu để bên mời thầu có cơ sở xem xét, đánh giá.

- Đặc tính, tính năng, chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị căn cứ vào mã hàng hóa mà nhà thầu ghi trong E-HSDT để đánh giá theo các tiêu chí đánh giá như sau:

+ Tài liệu làm căn cứ đánh giá: các tài liệu (bao gồm datasheet, nhãn hiệu, ký mã hiệu, xuất xứ, catalogue, thông tin hàng hóa,…) của hàng hóa đăng trên website chính thức của nhà sản xuất tại thời điểm đánh giá E-HSDT.

+ Trường hợp trên website của nhà sản xuất không có tài liệu của hàng hóa dự thầu trong E-HSDT thì căn cứ theo tài liệu kèm theo E-HSDT để đánh giá

+ Trường hợp đặc tính, tính năng, chức năng, thông số kỹ thuật của hàng hóa trong E-HSDT có nội dung khác với đặc tính, tính năng, chức năng, thông số kỹ thuật của hàng hóa của tài liệu trên website của nhà sản xuất thì tài liệu trên website của nhà sản xuất là căn cứ để đánh giá thiết bị đó.

+ Nhà thầu tham dự thầu có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin tài liệu kèm theo E-HSDT khi nộp E-HSDT so với tài liệu trên website chính thức của nhà sản xuất.

+ Trường hợp có thông số kỹ thuật trong E-HSMT yêu cầu nhưng không thể hiện trên catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật thì nhà thầu phải cung cấp bảng kê có xác nhận của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối/ đại lý ủy quyền chính hãng.

- Đối với các loại hàng hóa là vật dụng thông thường được gia công, sản xuất trong nước như: chổi, miếng chùi nồi, thun cột,... thì nhà thầu chỉ cần kê khai xuất xứ hàng hóa, đặc tính kỹ thuật và kèm theo hình ảnh minh họa (không yêu cầu phải đính kèm tài liệu kỹ thuật của hàng hóa). 

1.3. Các yêu cầu khác

* Yêu cầu về mẫu thiết kế: Nhà thầu đính kèm mẫu thiết kế của các hàng hóa sau 
- Quần áo nam nữ cho đối tượng lang thang (áo cổ tròn tay ngắn, quần dài).

- Quần áo nữ cho đối tượng người già (áo cổ tròn tay ngắn, quần lửng).

- Quần áo nữ cho đối tượng người già (áo cổ tròn tay ngắn, quần dài).

- Quần áo nam cho đối tượng người già (áo cổ tròn tay ngắn, quần lửng).

- Quần áo nam cho đối tượng người già (áo cổ tròn tay ngắn, quần dài).

- Quần áo nam nữ cho nhóm trẻ khuyết tật (áo cổ tròn tay ngắn, quần lửng).

- Quần áo nam nữ cho nhóm trẻ khuyết tật (áo cổ tròn tay ngắn, quần dài).

- Quần áo nam nữ cho trẻ trên 6 tuổi (áo cổ tròn tay ngắn, quần ngắn).

Mẫu logo để nhà thầu thiết kế các hàng hóa trên: 
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* Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp và lắp đặt hàng hóa:

· Biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa, thiết bị: Có thuyết minh chi tiết, hợp lý và nêu thời gian thực hiện cụ thể đảm bảo Mỗi đợt giao hàng tối đa là 15 ngày kể từ khi nhận được đơn hàng (qua Email hoặc zalo hoặc các hình thức thông báo khác) của Chủ đầu tư.

· Biện pháp vận chuyển đảm bảo chất lượng:

+ Có thuyết minh phương án vận chuyển, phương tiện vận chuyển đến địa điểm cung cấp.

+ Có thuyết minh biện pháp bảo quản để đảm bảo về chất lượng của hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

* Yêu cầu về bảo hành:

- Nhà thầu phải bảo hành toàn bộ hàng hóa do mình cung. Các lỗi do quá trình sản xuất, vận chuyển, do chất lượng sản phẩm không đảm bảo phải được khắc phục nhanh chóng và miễn phí trong suốt thời gian bảo hành.

- Bảo hành tận nơi sử dụng, thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày giao hàng. 

- Cam kết đổi trả hàng mới 100% nếu hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất hoặc hư hỏng khi vận chuyển đến kho của đơn vị sử dụng trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. 

* Yêu cầu về nghiệm thu:

- Kiểm tra chủng loại, số lượng, tình trạng hàng hóa (tính nguyên đai, nguyên kiện, đồng bộ và mã hiệu so với hợp đồng, hồ sơ mời thầu và dự thầu);

- Nghiệm thu về đặc điểm, tính năng kỹ thuật;

- Vận hành thử thiết bị, nghiệm thu về an toàn (nếu có);

- Kiểm tra tài liệu hồ sơ khi giao hàng: giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chất lượng (CQ), tài liệu hướng dẫn sử dụng... (nếu có);

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm, kiểm nghiệm đối với toàn bộ hàng hóa cung cấp để khẳng định các hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Khi có nghi ngờ về chất lượng đối với hàng hóa do nhà thầu cung cấp thì Chủ đầu tư có thể mời cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá lô hàng đó và mọi chi phí liên quan do nhà thầu chi trả.
